
(Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC)

Đơn vị:  đồng

1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách, phí lệ phí

I Số thu phí, lệ phí                 86,450,000                86,450,000 

1 Lệ phí                 86,450,000                86,450,000                  -   

2 Phí                 86,450,000                86,450,000 

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại                 41,805,000                41,805,000                  -   

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính                 41,805,000                41,805,000                  -   

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 41,805,000                41,805,000 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp NSNN                 44,645,000                44,645,000                  -   

1 Lệ phí

2 Phí                 44,645,000                44,645,000 

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước          18,766,046,202          18,766,046,202                  -   

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính (LK 341)            8,481,320,634            8,481,320,634                  -   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ            7,715,495,950            7,715,495,950 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               765,824,684              765,824,684 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                               -                                 -                    -   

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               -                                 -   

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                               -                                 -   

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (LK 141)            1,581,260,169            1,581,260,169                  -   

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               -                                 -   

Số liệu báo cáo quyết toán
Số liệu quyết toán được 

duyệt
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- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            1,581,260,169            1,581,260,169 

4 Chi hoạt động kinh tế (LK 322)               696,340,000              696,340,000                  -   

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               -                                 -   

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               696,340,000              696,340,000 

5 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (LK 278)                 95,280,000                95,280,000                  -   

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               -                                 -   

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                 95,280,000                95,280,000 

6 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (LK 161)            7,583,185,399            7,583,185,399                  -   

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               -                                 -   

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            7,583,185,399            7,583,185,399 

7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao (LK 221)               328,660,000              328,660,000                  -   

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                               -                                 -   

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               328,660,000              328,660,000 
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